
   UBND XÃ RẠNG ĐÔNG
TRƯỜNG MẦM NON RẠNG ĐÔNG

Số: 34/QĐ-TMNRĐ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Rạng Đông, ngày 02 tháng  0 2   năm 2026

QUYẾT ĐỊNH
Về việc xếp phụ cấp thâm niên nhà giáo đối với viên chức Quý I năm 2026

            HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG MẦM NON RẠNG ĐÔNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16/6/2025; 
Căn cứ Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ 

về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang; 
Nghị định 117/2016/NĐ-CP ngày 21/7/2016 sửa đổi, bổ sung một số điều của 
Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ về chế độ tiền 
lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang;  

   Căn cứ Văn bản hợp nhất số 02/VBHN-BNV ngày 02/05/2022 của Bộ 
Nội vụ hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc 
lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động;

Căn cứ Hướng dẫn số 05/HD-SNV ngày 20/11/2025 của Sở Nội vụ Ninh 
Bình hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên, nâng phụ cấp 
thâm niên vượt khung và nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công 
chức, viên chức và người lao động; 

Thực hiện công văn số 576/UBND- VHXH, ngày 17/12/2025 của Ủy ban 
nhân dân xã Rạng Đông về việc thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên, 
nâng phụ cấp thâm niên vượt khung và nâng bậc lương trước thời hạn đối với 
cán bộ, công chức, viên chức và người lao động;

Xét đề nghị của Trường Mầm non Rạng Đông tại phiên họp Hội đồng xét duyệt 
nâng lương thường xuyên, phụ cấp thâm niên vượt khung và thâm niên nhà giáo đối 
với cán bộ viên chức quý I năm 2026 ngày 02/02/2026. .

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Xếp phụ cấp thâm niên nhà giáo đối với 18 (mười tám) ông (bà) 

có tên sau thuộc Trường Mầm non Rạng Đông, xã Rạng Đông, tỉnh Ninh Bình. 
(có danh sách kèm theo)

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Đồng chí kế toán và các ông (bà) có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi 

hành Quyết định này./.
Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Lưu: VT.

HIỆU TRƯỞNG

                                                       Ngô Thị Vân 



DANH SÁCH HƯỞNG PHỤ CẤP THÂM NIÊN NHÀ GIÁO 
QUÝ I  NĂM 2026

(Kèm theo Quyết định số 34/QĐ-TMNRĐ, ngày 02 tháng 02 năm 2026 về việc xếp phụ cấp thâm 
niên nhà giáo đối với viên chức Quý I năm 2026 của Trường Mầm non Rạng Đông)

Thời gian; mức 
PCTN được hưởng

TT Họ và tên Ngày sinh Đơn vị công tác Mức 
PCTN
được 

hưởng

Thời điểm 
hưởng

Ghi 
chú

1 Nguyễn Thị Minh Tuyết 04/10/1976 Trường Mầm non Rạng Đông 30% 01/01/2026

2 Nguyễn Thị Quỳnh Hoa 22/08/1978 Trường Mầm non Rạng Đông 24% 01/01/2026

3 Nguyễn Thị Thúy Hằng 20/10/1984 Trường Mầm non Rạng Đông 19% 01/01/2026

4 Phạm Thị Thu Hà 19/10/1990 Trường Mầm non Rạng Đông 12% 01/01/2026

5 Phan Thị Hoài 04/11/1981 Trường Mầm non Rạng Đông 24% 01/01/2026

6 Nguyễn Thị Đoan 28/09/1973 Trường Mầm non Rạng Đông 30% 01/01/2026

7 Lê Thị Tùng Lân 06/01/1974 Trường Mầm non Rạng Đông 33% 01/02/2026

8 Nguyễn Thị Luyến 28/03/1975 Trường Mầm non Rạng Đông 27% 01/01/2026

9 Vũ Thị Len 07/08/1978 Trường Mầm non Rạng Đông 19% 01/01/2026

10 Lại Thị Thủy 27/01/1983 Trường Mầm non Rạng Đông 19% 01/01/2026

11 Bùi Thị Thu Huyền 08/03/1983 Trường Mầm non Rạng Đông 19% 01/01/2026

12 Nguyễn Thị Hoài 17/03/1984 Trường Mầm non Rạng Đông 19% 01/01/2026

13 Nguyễn Thị Xiêm 04/04/1979 Trường Mầm non Rạng Đông 14% 01/01/2026

14 Phạm Thị Nguyệt Hằng 05/12/1984 Trường Mầm non Rạng Đông 12% 01/01/2026

15 Vy Thị Nhung 17/07/1989 Trường Mầm non Rạng Đông 12% 01/01/2026

16 Nguyễn Thị Diệp 24/10/1976 Trường Mầm non Rạng Đông 12% 01/01/2026

17 Phạm Thị Yến 08/03/1994 Trường Mầm non Rạng Đông 8% 01/03/2026

18 Lê Thùy Dung 17/06/1995 Trường Mầm non Rạng Đông 8% 01/03/2026

Danh sách này gồm: 18 người.
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